PHẦN 1 – ĐẠI SỐ
CHỦ ĐỀ 1: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ


1. Phương trình bậc nhất 2 ẩn  và nghiệm tổng quát:
2.Số nghiệm của hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn: 

Xét hệ phương trình bậc nhất hai ẩn ( các hệ số khác 0)

Hệ phương trình có nghiệm duy nhất 

Hệ phương trình vô nghiệm 

Hệ phương trình có vô số nghiệm
3. Các bước giải một bài toán bằng cách lập phương trình:
Bước 1: Lập phương trình, lập hệ phương trình.
- Chọn ẩn số ( thường chọn hai ẩn số) và đặt điều kiện thích hợp cho các ẩn số .
- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và theo các đại lượng đã biết.
- Lập phương trình, hệ phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.
Bước 2: Giải hệ phương trình.
Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm tìm được của hệ phương trình, nghiệm nào thoả mãn, nghiệm nào không thoả mãn điều kiện của ẩn rồi kết luận.
B. BÀI TẬP
I. TRẮC NGHIỆM
Dạng 1: Chọn đáp án
Câu 1. Phương trình nào sau đây không phải phương trình bậc nhất hai ẩn?


A. 						B. 


C. 					D. 

Câu 2: Đường thẳng biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình ?
A. Vuông góc với trục tung
B. Vuông góc với trục hoành
C. Đi qua gốc tọa độ

D. Đi qua điểm 





Câu 3: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm ; ; ; . Đường thẳng  đi qua hai điểm nào trong các điểm đã cho




A.  và 						B.  và 




C.  và 						D.  và 

Câu 4. Cặp số  là nghiệm của phương trình sau đây?


A. 					B. 


C. 					D. 

Câu 5. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình 


A. 						B. 


C. 						D. 

Câu 6. Hệ phương trình 


A. Có nghiệm là 				B. Có nghiệm là 

C. Có nghiệm là 				D. Vô nghiệm 

Câu 7. Hệ phương trình 
A. Có một nghiệm 					B. Vô nghiệm 
C. Có vô số nghiệm 					D. Có hai nghiệm 

Câu 8. Nghiệm của hệ phương trình 


A. 						B. 


C. 						D. 
Dạng 2: Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai


Câu 9. Cho hệ phương trình   (là tham số).
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai

a) <NB> Phương trình  là phương trình bậc nhất 2 ẩn


b) <TH> Nghiệm của hệ phương trình khi  là 



c) <TH> Biểu diễn  theo  được 


d) <VD> Với  thì hệ phương trình có nghiệm thoả mãn .


Câu 10. Cho hệ phương trình   (là tham số).
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai

a) <NB> Với  thì phương trình (1) là phương trình bậc nhất 2 ẩn



b) <TH> Khi  thì đường thẳng  đi qua  


c) <TH> Nghiệm của hệ phương trình khi  là 

d) <VD> Với  thì hệ phương trình có vô số nghiệm.
Hướng dẫn:


Câu 11. Cho hệ phương trình  (I) (là tham số).
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

a) <NB> Phương trình là  phương trình bậc nhất hai ẩn

b) <TH> Hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất với mọi 



c) <TH> Biểu diễn  theo  được 


d) <VD> Với  là nghiệm duy nhất của hệ phương trình thì giá trị của biểu thức  không phụ thuộc vào giá trị của m.

Câu 12. Hai lớp 9A và 9B cùng tham gia lao động trồng cây. Mỗi em lớp 9A đều trồng được 4 cây phượng và 2 cây bàng. Mỗi em lớp 9B đều trồng được 3 cây phượng và 4 cây bàng. Cả hai lớps trồng được 233 cây phượng và 204 cây bàng. Gọi số học sinh của lớp 9A, 9B lần lượt là  (học sinh). Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

a)  <NB>  Điều kiện của x, y là 

b) <TH>  Số cây bàng mà cả hai lớp trồng được là  (cây)

c) <TH>  Phương trình biểu diễn số cây phượng mà cả hai lớp trồng được là 
d) <VD> Lớp 9A có 35 học sinh.
Dạng 3: Câu trả lời ngắn



Câu 13.ITìm giá trị của  để phương trình  có một nghiệm là  



Câu 14. Cho hệ phương trình  có nghiệm là .  Tính  ?







Câu 15. Cỡ giày (Size)  của một người thay đổi phụ thuộc vào chiều dài bàn chân  (inch) của người đó . Mối liên hệ giữa 2 đại lượng này là một hàm số bậc nhất . Biết rằng cỡ giày người lớn nhỏ nhất là Size  và vừa với bàn chân dài  inch; bàn chân dài  inch có Size là .


Bạn Bình có chiều dài bàn chân là cm. Hỏi theo cách quy đổi trên bạn Bình đi giày Size bao nhiêu? Biết .
II. TỰ LUẬN
Bài 1: Giải các hệ phương trình


[bookmark: MTBlankEqn]a)   					b) 	            

c) 		
Bài 2: Giải các hệ phương trình


a)   						b) 	        


c) 	   					d) 
Bài 3: Giải các hệ phương trình


a)   						b) 	        

c) 	   

b) Ta có: 

 

 

 



Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm 

c) Ta có: 

 	


Vậy phương trình đã cho vô nghiệm
Bài 4: Giải các hệ phương trình


a)   					b) 	        

c) 	   
Bài 5: Giải các hệ phương trình


a)   				b) 
Bài 6: Giải các hệ phương trình


a)   				b) 	        
Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình gồm ba bước:
Bước 1. Lập hệ phương trình của bài toán.
- Chọn ẩn số và đặt điều kiện cho ẩn số.
- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và theo đại lượng đã biết.
- Lập hệ phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.
Bước 2. Giải hệ phương trình.
Bước 3. Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không thỏa mãn, rồi kết luận.
- Đối với giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, học sinh phải chọn 2 ẩn số từ đó lập một hệ gồm hai phương trình.
- Đối với giải bài toán bằng cách lập phương trình, học sinh chọn một ẩn, biểu diễn đối tượng cần tìm còn lại theo ẩn, sau đó lập phương trình bậc hai, giải phương trình bậc hai và kết luận nghiệm sau khi đã đối chiếu điều kiện bước 1
- Khó khăn mà học sinh thường gặp là không biết biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn số và theo các đại lượng đã biết khác, tức là không thiết lập được mối quan hệ giữa các đại lượng. Tùy theo từng dạng bài tập mà ta xác định được các đại lượng trong bài, các công thức biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng ấy.
Các dạng toán thường gặp
[bookmark: _Toc163669975][bookmark: _Toc164006205][bookmark: _Toc420275319][bookmark: _Toc420275354][bookmark: _Toc535490270]Dạng 1: Chuyển động (trên đường bộ, trên đường sông có tính đến dòng nước chảy)

Bài 1: Một ôtô đi từ A đến B cách nhau 350km với vận tốc dự định trước. Sau khi đi được quãng đường AB, ôtô tăng vận tốc thêm 15km/h trên quãng đường còn lại. Tìm vận tốc mà ôtô dự định đi và thời gian ôtô lăn bánh trên đường. Biết rằng ôtô đến B sớm hơn dự định 36 phút.

Bài 2: Một người đi xe máy từ A đến B cách nhau 120 km với vận tốc dự định trước. Sau khi được  quãng đường AB người đó tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại. Tìm vận tốc dự định và thời gian xe lăn bánh trên đường, biết rằng người đó đến B sớm hơn dự định 24 phút.

Bài 3: Một ô tô dự định đi từ A đến B cách nhau 300km với vận tốc dự định trước. Sau khi đi được quãng đường với vận tốc đó, vì đường khó đi nên người lái xe phải giảm vận tốc mỗi giờ 10 km trên quãng đường còn lại. Do đó ô tô đến B chậm 30 phút so với dự định. Tính vận tốc mà ôtô đã dự định.
Bài 4: Một ca nô xuôi dòng từ bến sông A đến bến sông B cách nhau 24 km, cùng lúc đó cũng từ A một bè nứa trôi với vận tốc dòng nước 4 km/h. Khi đến B ca nô quay lại ngay và gặp bè nứa trôi tại một địa điểm C cách A là 8 km. Tính vận tốc thực của ca nô.
[bookmark: _Toc163669976][bookmark: _Toc164006206][bookmark: _Toc420275320][bookmark: _Toc420275355][bookmark: _Toc535490271]Dạng 2: Toán làm chung – làm riêng (toán vòi nước)

Bài 1:  Hai người thợ cùng làm chung một công việc trong 7 giờ 12 phút thì xong. Nếu người thứ nhất làm trong 5 giờ và người thứ hai làm trong 6 giờ thì cả hai người chỉ làm được  công việc. Hỏi một người làm công việc đó trong mấy giờ thì xong?
Bài 2: Hai người cùng làm một công việc trong 6 giờ thì xong. Nếu mỗi người làm một mình công việc ấy thì tổng số thời gian làm việc của hai người là 25 giờ. Hỏi mỗi người làm một mình thì bao lâu xong công việc?
Bài 3: Theo kế hoạch, một tổ công nhân phải sản xuất 360 sản phẩm. Đến khi làm việc, do phải điều 3 công nhân đi làm việc khác nên mỗi công nhân còn lại phải làm nhiều hơn dự định 4 sản phẩm. Hỏi lúc đầu tổ có bao nhiêu công nhân? Biết rằng năng suất lao động của mỗi công nhân là như nhau.
[bookmark: _Toc163669978][bookmark: _Toc164006208][bookmark: _Toc420275322][bookmark: _Toc420275357]Dạng 3: Toán có nội dung hình học.
Bài 1: Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 280m. Người ta làm lối đi xung quanh vườn (thuộc đất trong vườn) rộng 2m. Tính kích thước của vườn, biết rằng đất còn lại trong vườn để trồng trọt là 4256m2.
Bài 2: Cho một hình chữ nhật. Nếu tăng chiều dài lên 10 m, tăng chiều rộng lên 5 m thì diện tích tăng 500 m2. Nếu giảm chiều dài 15 m và giảm chiều rộng 9 m thì diện tích giảm 600 m2. Tính chiều dài, chiều rộng ban đầu.
Bài 3: Cho một tam giác vuông. Nếu tăng các cạnh góc vuông lên 2 cm và 3 cm thì diện tích tam giác tăng 50 cm2. Nếu giảm cả hai cạnh đi 2 cm thì diện tích sẽ giảm đi 32 cm2. Tính hai cạnh góc vuông.
[bookmark: _Toc163669979][bookmark: _Toc164006209][bookmark: _Toc420275323][bookmark: _Toc420275358][bookmark: _Toc535490273]Dạng 4: Toán về tìm số và các dạng bài toán khác
Bài 1: Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, tổng các chữ số bằng 11, nếu đổi chỗ hai chữ số hàng chục và hàng đơn vị cho nhau thì số đó tăng thêm 27 đơn vị.
Bài 2: Tìm một số có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 7 lần chữ số hàng đơn vị của nó và nếu số cần tìm chia cho tổng các chữ số của nó thì được thương là 4 và số dư là 3.
Bài 3: Một  phòng họp có 360 chỗ ngỗi và  được chia thành các dãy có số chỗ ngồi bằng nhau. Nếu thêm mỗi dãy 4 chỗ ngồi và bớt đi 3 dãy thì số chỗ ngồi trong phòng họp không thay đổi. Hỏi ban đầu số chỗ ngồi trong phòng họp được chia thành bao nhiêu dãy?
Bài 4: Một  phòng họp có 360 chỗ ngỗi và  được chia thành các dãy có số chỗ ngồi bằng nhau nhưng vì có 400 người họp nên phải kê thêm một dãy và mỗi dãy kê thêm 1 ghế. Hỏi ban đầu trong phòng họp có bao nhiêu dãy ghế?
Bài 5: Trong một buổi lao động trồng cây, một tổ gồm 13 học sinh (cả nam và nữ) đã trồng được tất cả 80 cây. Biết rằng số cây các bạn nam trồng được và số cây các bạn nữ trồng được là bằng nhau; mỗi bạn nam trồng được nhiều hơn mỗi bạn nữ 3 cây. Tính số học sinh nam và số học sinh nữ của tổ.
Bài 6:  Một khối lớp tổ chức đi tham quan bằng ô tô. Mỗi xe chở 22 học sinh thì còn thừa 1 học sinh . Nếu bớt đi 01 ôtô thì có thể xếp đều các h/s trên các ôtô còn lại. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu ôtô, bao nhiêu h/s. Mỗi xe chở không quá 32 h/s.
Bài tập bổ sung


Bài 7: Tìm hai số nguyên dương biết tổng của nó bằng 1006, nếu lấy số lớn chia cho số bé được thương là và số dư là 




Bài 8: Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào giữa hai chữ số của số  theo thứ tự ngước lại thì được một số nhở hơn số  là  đơn vị
















Bài 9: Trong một đợt khuyến mại, siêu thị giảm giá cho mặt hàng  là  và mặt hàng  là  so với giá niêm yết. Một khách hàng mua hai món hàng  và một món hàng thì phải trả số tiền là  đồng. Nhưng nếu mua trong khung giờ vàng thì mặt hàng  được giảm giá  và mặt hàng  được giảm giá  so với giá niêm yết. Một khách hàng mua ba món hàng  và hai món hàng  trong khung giờ vàng nên phải trả số tiền là  đồng. Tính giá niêm yết của mỗi mặt hàng  và 









Bài 10: Một nhóm công nhân cần phải cắt cỏ ở một số mặt sân cỏ. Nếu nhóm công nhân đó sử dụng  máy căt cỏ ngồi lái và  máy cắt cỏ đẩy tay trong vòng  phút thì cắt được  cỏ. Nếu nhóm công nhân đó sử dụng  máy căt cỏ ngồi lái và  máy cắt cỏ đẩy tay trong vòng  phút thì cắt được cỏ. Hỏi trong  phút mỗi loại máy trên sẽ cắt được bao nhiêu mét vuông cỏ.






Bài 11: Tại một buổi biểu diễn nhằm gây quỹ từ thiện, ban tổ chức đã bán được  vé. Trong đó có hai loại vé: vé loại giá  đồng, vé loại  giá  đồng. Tổng số tiền thu được từ bán vé là đồng. Tính số vé bán ra của mỗi loại.




Bài 12: Nhà máy luyện thép hiện có sẵn loại thép chứa  cacbon và loại thép chứa cacbon. Giả sử trong quá trình luyện thép các nguyên liệu không bị hao hụt. Tính khối lượng thép mỗi loại cần dùng để luyện được  tấn thép chứa  cacbon từ hai loại thép trên.










Bài 13: Trong một xí nghiệp, hai tổ công nhân  và  lắp giáp cùng một loại linh kiện điện tử. Nếu tổ  lắp giáp trong  ngày, tổ  lắp giáp trong  ngày thì xong  bộ linh kiện. Biết rằng mỗi ngày tổ  lắp giáp nhiều hơn tổ  là  bộ linh kiện. Hỏi trong một ngày mỗi tổ lắp giáp được bao nhiêu bộ linh kiện điện tử. ( Năng suất lắp giáp của mỗi tổ trong các ngày là như nhau)
Bài 14: Giải bài toán cổ sau:
Quýt, cam mười bảy quả tươi
Đem chia cho một trăm người cùng vui
Chia ba mỗi quả quýt rồi
Còn cam mỗi quả chia mười vừa xinh
Trăm người, trăm miếng ngọt lành
Quýt, cam mỗi loại tính rành là bao?








Bài 15: Nhân kỉ nhiệm ngày quốc khánh , một hiệu sách giảm giá mỗi cây bút bi là  và mỗi quyển vở là  so với giá niêm yết. Bạn Thanh vào nhà sách mua  quyển vở và  cây bút bi. Khi tính tiền, bạn Thanh đưa  đồng và được trả lại  đồng. Tính giá niêm yết của mỗi quyển vở và mỗi cây bút, biết rằng tổng số tiền phải trả nếu không được giảm giá là  đồng.





Bài 16: Ở giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải , đội Arsenal đã thi đấu  trận mà không thua trận nào và giành chức vô địch với  điểm. Biết rằng với mỗi trận đấu, đội thắng được  điểm, đội thua không có điểm và nếu hai đội hòa thì mỗi đội được  điểm. Mùa giải đó đội Arsenal đã giành được bao nhiêu trận thắng?









Bài 17: Trên cánh đồng có diện tích  ha của một đơn vị sản xuất, người ta dành ha để cấy thí điểm giống lúc mới, còn lại vẫn cấy giống lúa cũ. Khi thu hoạch đầu tiên người ta thu hoạch  ha giống lúa cũ và  ha giống lúa mới để đối chứng. Kết quả là  ha giống lúa mới cho thu hoạch nhiều hơn  ha giống lúa cũ là tấn thóc. Biết rằng tổng số thóc ( cả hai giống)  thu hoạch cả vụ trên  ha là  tấn. Hỏi năng suất của mỗi giống lúa trên một ha là bao nhiêu tấn thóc.






Bài 18: Một hợp tác vận tải có  xe ô tô nhỏ và  xe ô tô lớn thì vận chuyển được  khách. Nếu hợp tác vận tải rút bớt  xe ô tô nhỏ và tăng thêm  xe ô tô lớn thì số khách chuyển được tăng thêm  người . Hỏi mỗi loại xe chở được bao nhiêu người.





Bài 19: Một hình chữ nhật có chu vi . Nếu tăng chiều dài thêm  và tăng chiều rộng thêm  thì diện tích tăng thêm . Tính kích thước của hình chữ nhật.






Bài 20: Hai trường THCS có tất cả  học sinh dự thi vào lớp  THPT. Biết rằng trường thứ nhất có  số học sinh đỗ, trường thứ hai có  học sinh đỗ nên cả hai trường có  học sinh đỗ vào lớp . Hỏi mỗi trường có bao nhiêu học sinh dự thi.









Bài 21: Hai tổ sản xuất, tổ  làm trong  ngày, tổ  làm trong  ngày được tất cả  sản phẩm. Biết rằng số sản phẩm tổ  làm trong  ngày đúng bằng tổ  làm trong  ngày. Hỏi mỗi ngày, mỗi tổ làm được bao nhiêu sản phẩm.






Bài 22: Một xe tải lớn chở  chuyến hàng và một xe nhỏ chở  chuyến hàng thì được  tấn. Biết rằng  chuyến của xe lớn chở nhiều hơn  chuyến xe nhỏ là  tấn. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu tấn hàng một chuyến.






Bài 23: Hai phân xưởng của một nhà máy phải làm  sản phẩm. Nhưng phân xưởng  đã thực hiện  kế hoạch, phân xưởng  đã thực hiện  kế hoạch, do đó đã sản xuất được  sản phẩm. Tính số sản phẩm mỗi phân xưởng phải làm theo kế hoạch.





Bài 24: Một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng là  triệu đồng, kể cả thuế giá trị gia tăng (VAT) với mức  đối với loại hàng thứ nhất và  đối với loại hàng thứ hai. Nếu thuế VAT là  đối với cả hai loại thì người đó phải trả tổng cộng là  triệu đồng. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền mỗi loại.









Bài 25: Một cano đi xuôi dòng từ địa điểm  đến địa điểm  và lại ngược dong từ địa điểm  về địa điểm  mất  giờ, tốc độ của cano khi nước yên lặng không đổi trên suốt quãng đường đó và tốc độ của dòng nước cũng không đỏi khi cano chuyển động. Biết thời gian cano đi xuôi dòng  bằng thời gian cano đi ngược dòng  và quãng đường  dài  . Tính tốc dộ của cano khi nước yên lặng và tốc độ của dòng nước.




Bài 26: Hai vật chuyển động đều trên một đường tròn đường kính , xuất phát cùng một lúc, từ cùng một điểm. Nếu chuyển động ngược chiều thì cứ sau  giây thì chúng lại gặp lại nhau. Nếu chuyển dộng cùng chiều thì  giây chúng lại gặp lại nhau. Tính vận tốc  của mỗi vật.



Bài 27: Hai vòi nước cùng chảy thì sau  phút sẽ đầy bể. Nếu để hai vòi cùng chảy trong  giờ rồi khóa vòi thứ nahats lại thì vòi thứ hai chảy trong  giờ nữa mới đầy bể. Tính xem nếu để mỗi vòi chảy một mình thì trong bao lâu sẽ đầy bể.





Bài 28: Hai người thợ cùng làm chung một công việc trong  giờ  phút thì xong. Nếu người thứ nhất làm trong  giờ và người thứ hai làm trong  giờ thì cả hai chỉ làm được  công việc. Hỏi mỗi người làm một mình trong thời gian bao lâu hoàn thành công việc đó.
Bài 29: Cân bằng các phương trình hóa học sau bằng phương pháp đại số

a) 

b) 

c) 




Bài 30: Trong phòng thí nghiệm, cô Linh muốn tạo ra  dung dịch HCl  từ hai loại dung dịch HCl  và HCl . Hỏi cô Linh cần dùng bao nhiêu gam cho mỗi loại dung dịch đó

CHỦ ĐỀ II. PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
- Khái niệm phương trình bậc nhất một ẩn:  Phương trình dạng ax + b = 0, với a, b là hai số đã cho và a ≠ 0, được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn x.
- Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn: Phương trình bậc nhất ax + b = 0 (a ≠ 0) được giải như sau:
ax + b = 0
ax = -b

x = 

 Phương trình bậc nhất ax + b = 0 (a ≠ 0) luôn có một nghiệm duy nhất x = .
2. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
- Bằng cách chuyển vế và nhân cả hai vế của phương trình với một số khác 0, ta có thể đưa một số phương trình ẩn x về phương trình dạng ax + b = 0 và do đó có thể giải được chúng. 

- Phương trình tích dạng 

Để giải giải phương trình  ta có thể làm như sau:


	 Bước 1: Giải hai phương trình bậc nhất:  và  
	 Bước 2: Kết luận nghiệm: Lấy tất cả các nghiệm của hai phương trình vừa giải được ở bước 1.
- Phương trình chứa ẩn ở mẫu

	 Trong phương trình chứa ẩn ở mẫu, điều kiện của ẩn để tất cả các mẫu thức trong phương trình đều khác  được gọi là điều kiện xác định của phương trình.
	  Để giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta có thể làm như sau:
		Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình.
		Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.
		Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được.
		Bước 4: Kết luận nghiệm: Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị thỏa mãn điều kiện xác định chính là các nghiệm của phương trình đã cho.
B. BÀI TẬP
I. TRẮC NGHIỆM 
Dạng 1. Chọn đáp án
[bookmark: c1a]Câu 1.	Nghiệm của bất phương trình [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013587_0.png]là:
[bookmark: c1b][bookmark: c1c][bookmark: c1d]A. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013587_1.png].	B. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013587_2.png].	C. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013587_3.png].	D. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013587_4.png].
[bookmark: c2a]Câu 2.	Nghiệm của bất phương trình [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013587_5.png]là:
[bookmark: c2b][bookmark: c2c][bookmark: c2d]A. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013587_6.png].	B. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013587_7.png].	C. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013587_8.png].	D. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013587_9.png].
[bookmark: c3a]Câu 3.	Với [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013587_10.png]thì nghiệm của phương trình [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013587_11.png]là:
[bookmark: c3b][bookmark: c3c][bookmark: c3d]A. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013587_12.png].	B. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013587_14.png].	C. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013587_13.png].	D. Vô nghiệm.
[bookmark: c4a]Câu 4.	 Nếu [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013587_15.png]thì bất bẳng thức nào sai?
[bookmark: c4b][bookmark: c4c][bookmark: c4d]A. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013587_16.png].	B. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013587_17.png].	C. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013587_18.png].	D. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013587_19.png].
[bookmark: c5a]Câu 5.	 Phương trình [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013587_20.png]là phương trình tích của:
[bookmark: c5b][bookmark: c5c][bookmark: c5d]A. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013587_21.png].	B. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013587_22.png].	C. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013587_23.png].	D. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013587_24.png].
[bookmark: c6a]Câu 6.	Phương trình nào sau đây là phương trình chứa ẩn ở mẫu?
[bookmark: c6b][bookmark: c6c][bookmark: c6d]A. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013552_0.png].	B. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013552_1.png].	C. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013552_2.png].	D. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013552_3.png].
[bookmark: c7a]Câu 7.	 Điều kiện xác định của phương trình: [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013552_4.png]là:
[bookmark: c7b][bookmark: c7c][bookmark: c7d]A. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013552_5.png].	B. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013552_22.png].	C. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013552_6.png].	D. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013552_7.png].
[bookmark: c8a]Câu 8.	 Bất phương trình nào sau đây không phải là bất phương trình bậc nhất?
[bookmark: c8b][bookmark: c8c][bookmark: c8d]A. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013552_8.png].	B. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013552_9.png].	C. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013552_10.png].	D. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013552_11.png].
[bookmark: c9a]Câu 9.	Vế phải của bất đẳng thức [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013552_12.png]là:
[bookmark: c9b][bookmark: c9c][bookmark: c9d]A. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013552_13.png].	B. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013552_14.png].	C. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013552_15.png].	D. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013552_16.png].
[bookmark: c10a]Câu 10.	[image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013552_17.png]là một nghiệm của phương trình nào dưới đây?
[bookmark: c10b][bookmark: c10c][bookmark: c10d]A. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013552_18.png].	B. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013552_19.png].	C. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013552_20.png].	D. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013552_21.png].
[bookmark: c11a]Câu 11.	Một tam giác có độ dài các cạnh là [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013627_0.png], trong đó [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013627_1.png]là số nguyên. Có bao nhiêu giá trị của [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013627_2.png]thoả mãn bài toán?
[bookmark: c11b][bookmark: c11c][bookmark: c11d]A. 4.	B. 3.	C. 2.	D. 1.
[bookmark: c12a]Câu 12.	 Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích là 100 m2. Nếu tăng chiều rộng của mảnh đất thêm 2 m và giảm chiều dài của mảnh đất đi 5 m thì diện tích của mảnh đất sẽ tăng thêm 5 m2. Chiều dài của đất là:
[bookmark: c12b][bookmark: c12c][bookmark: c12d]A. 35 m.	B. 30 m.	C. 25 m.	D. 20 m.
[bookmark: c13a]Câu 13.	 Tìm điều kiện của [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013627_3.png]sao cho bất phương trình [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013627_4.png]với [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013627_5.png].
[bookmark: c13b][bookmark: c13c][bookmark: c13d]A. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013627_6.png].	B. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013627_7.png].	C. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013627_8.png].	D. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013627_9.png].
[bookmark: c14a]Câu 14.	Cho [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013627_10.png]và [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013627_11.png]. Mệnh đề nào sau đây đúng?
[bookmark: c14b][bookmark: c14c][bookmark: c14d]A. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013627_12.png].	B. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013627_13.png].	C. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013627_14.png].	D. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/18/image_1716013627_15.png].
Dạng 2. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai

Câu 16. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161Cho . Khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?
	
A. 
	
B. 
	
C.
	
D. 




Câu 17. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161Cho và . Khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?




A. 			B. 		C. 			D. 

Câu 18. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161Biết  . Khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?




A. 	                     B. 		C. 		D. 
Câu 19. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161Khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?



	A.	     B.  	C.            D.  x2 + 1 ≥ 1
Câu 20. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161 Một ngân hàng đang áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm kì hạn 1 tháng là 0,4%/ tháng. Hỏi nếu muốn có số tiền lãi hằng tháng ít nhất là 3 triệu đồng thì số tiền gửi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu (làm tròn đến triệu đồng)? Với x là số tiền gửi tiết kiệm ít nhất.
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
a) Điều kiện của x là x < 0    
b) x 700             
c) x 750             
d) Cần gửi ít nhất là 750 triệu đồng để có số tiền lãi hàng tháng ít nhất là 3 triệu đồng.  
Dạng 3. Trả lời ngắn





Câu 21.ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161  Cho biết hai số thực  và  có tổng bằng . Giá trị lớn nhất của tích hai số  và  là ..................


Câu 22.ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161  Biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất khi  bằng ........




Câu 23.ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161  Với giá trị nào của  thì hệ phương trình  có nghiệm  với  nhỏ nhất?



Câu 24.ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161  Một tam giác có độ dài các cạnh là  (trong đó  là số nguyên). Tìm ?

II. TỰ LUẬN
Dạng 1: Nhận biết bất phương trình bậc nhất, nghiệm của bất phương trình
*Ví dụ 1: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?




a) 		b) 		c) 		d) 




e) 	f) 		g) 		h) 
* Ví dụ 2: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?




a) 		b) 		c) 		d) 




e) 		f) 		g) 		h) 

*Ví dụ 3: Kiểm tra xem giá trị  có phải là nghiệm của mỗi bất phương trình bậc nhất sau đây không?



a) 			b) 		c) 



*Ví dụ 4: Trong hai giá trị  và , giá trị nào là nghiệm của bất phương trình 

*Ví dụ 5: Tìm một số là nghiệm và một số không phải là nghiệm của bất phương trình 

* Ví dụ 6: Nêu hai ví dụ về bất phương trình một ẩn 
Dạng 2: Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn
*Ví dụ 9: Giải các bất phuương trình sau\



a) 				b) 			c) 



d) 				e) 			d) 
*Ví dụ 10: Giải các bất phương trình :




a) 		b)    	c) 		d) 




e) 	f)  	g) 		h) 
*Ví dụ 11: Giải các bất phương trình:


a) 						b) 


c) 						d) 


e) 					f) 
*Ví dụ 12:  Giải các bất phương trình:


a) 					b)                                                           
*Ví dụ 13  Giải các bất phương trình:


a) 						b) 
*Ví dụ 14: Tìm nghiệm chung của hai bất phương trình:


                     (1) và   (2)
*Ví dụ 15: Tìm nghiệm nguyên âm của bất phương trình

			
Dạng 3: Giải bài toán bằng cách lập bất phương trình



*Ví dụ 16: Bạn Thanh có  nghìn đồng. Bạn muốn mua một cái bút giá  nghìn đồng và một số quyển vở, mỗi quyển vở giá  nghìn đồng. Hỏi bạn Thanh mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở?


*Ví dụ 17: Để hưởng ứng phong trào “Trồng cây gây rừng” lớp 9A có kế hoạch trồng ít nhất  cây xanh. Lớp 9a đã trồng được  cây. Để đạt được kế hoạch đề ra, lớp 9A cần trồng thêm bao nhiêu cây xanh nữa?





*Ví dụ 18: Trong một kì thi gồm ba môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh, điểm số môm Toán và Ngữ văn tính theo hệ số , điểm môn Tiếng Anh tính theo hệ số . Để trúng tuyến, điểm số trung bình của ba môn ít nhất bằng . Bạn Na đã đạt  điểm môn Toán, và  môn Ngữ Văn. Hãy lập và giải phương trình để tìm điểm số môn Tiếng Anh tối thiểu mà bạn Na phải đạt để trúng tuyển.



*Ví dụ 19: Một ngân hàng đang áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm kì hạn  tháng là . Bà Mai dự kiến gửi một khoản tiền vài ngân hàng này và cần số tiền lãi hàng năm ít nhất là  triệu để chi tiêu. Hỏi số tiền bà Mai cần gửi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu (làm tròn đến triệu đồng)






*Ví dụ 20: Trong một cuộc thi tuyển dụng việc làm, ban tổ chức quy định mỗi người ứng tuyển phải trả lời  câu hỏi ở vòng sơ tuyển. Mỗi câu hỏi này có sẵn bốn đáp án, trong đó có một đáp án đúng. Người ứng tuyển chọn đáp đúng sẽ được cộng thêm  điểm, chọn đáp án sai bị trừ đi  điểm. Ở vòng sơ tuyển, ban tổ chức tặng mỗi người dự thi  điểm và theo quy định người ứng tuyển phải trả lời hết  câu hỏi: người nào có số điểm từ  trở lên mới được thi vòng tiếp theo. Hỏi người ứng tuyển phải trả lời chính xác ít nhất bao nhiêu câu hỏi ở vòng sơ tuyển thì mới được vào vòng tiếp theo?




*Ví dụ 21: Bác Ngọc gửi tiền tiết kiệm kì hạn  tháng ở một ngân hàng với lãi suất / năm. Bác Ngọc dự định tổng số tiền nhận được sau khi gửi  tháng ít nhất là .Hỏi bác Ngọc phải gửi số tiền tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu để đạt được dự định đó?




*Ví dụ 22: Tổng chi phí của một doanh nghiệp sản xuất áo sơ mi là  triệu đồng/ tháng. Gía bán của mỗi chiếc áo sơ mi là  nghìn đồng. Hỏi trung bình mỗi tháng doanh nghiệp phải bán được ít nhất bao nhiêu chiếc áo sơ mi để thu được lợi nhuận ít nhất là tỉ đồng sau  năm?
C. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 1: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?




a) 		b) 		c) 		d) 
Bài 2: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?



a) 			b) 		c) 
Bài 3: Kiểm tra xem số nào là nghiệm của mỗi bát phương trình tương ứng sau đây.




a)  với 			b)  với 

Bài 4: Tìm  sao cho:


a) Gía trị biểu thức  là số dương			b) Gía trị biểu thức  là số âm
Bài 5: Giải các bất phương trình sau: 




a) 		b) 		c) 		d) 
Bài 6: Giải các bất phương trình sau: 




a) 		b) 		c) 		d) 
Bài 7: Giải các bất phương trình sau: 




a) 	b) 	c) 	d) 
Bài 8: Giải các bất phương trình sau:




a) 	b) 		c) 		d) Bài 9: Giải bất phương trình  



a) 			b) 			c) 



d) 		e) 			f) 

Bài 10: Tìm số nguyên lớn nhất thỏa mãn bất phương trình sau:


a) 					b) 
Bài 11: Tìm nghiệm chung của hai bất phương trình




a)  và 			b)  và 



Bài 12: Tìm tập hợp các giá trị của  để biểu thức  lớn hơn giá trị của biểu thức 




Bài 13: Cho phương trình  trong đó  là ẩn số,  là một số cho trước. Tìm giá trị của  để phương trình (1) có nghiệm dương
Bài 14: Giải bất phương trình sau:


a) 				b) 

Bài 15: Tìm  sao cho ở hình vẽ bên dưới chu vi của hình tam giác luôn lớn hơn chu vi hình chữ nhật




Bài 16: Một ngân hàng đang áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm kì hạn  tháng là . Hỏi nếu muốn có một số tiền lãi hãng tháng ít nhất là  triệu đồng thì số tiền gửi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu (làm tròn đến triệu đồng)?



Bài 17:Một hãng taxi có giá mở cửa là  nghìn đồng và giá  nghìn đồng cho mỗi ki lô mét tiếp theo. Hỏi với  nghìn đồng thì hành khách có thể di chuyển được tối đa là bao nhiêu ki lô mét (làm tròn đến hàng đơn vị)




Bài 18: Người ta dùng một loại xe tải để chở bia cho một nhà máy. Mỗi thùng bia  lon nặng trung bình  kg. Theo khuyến nghị, trọng tải của xe (tức là tổng khối lượng tối đa cho phép mà xe có thể chở) là tấn. Hỏi xe có thể chở được tối đa bao nhiêu thùng bia, biết bác lái xe nặng  kg?






Bài 19: Một kho chứa  tấn xi măng, mỗi ngày đều xuất đi  tấn xi măng. Gọi  là số ngày xuất xi măng của kho đó. Tìm  sao cho khối lượng xi măng còn lại trong kho ít nhất là  tấn sau  ngày xuất hàng

Bài 20: Một kì thi Tiếng Anh gồm bốn kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết. Kết quả của bài thi là điểm trung bình của bốn kỹ năng này. Bạn Hà đã đạt được điểm số của ba kĩ năng nghe, nói, viết  lần lượt là 

Hỏi bạn Hà cần đạt bao nhiêu điểm trong kĩ năng nói để kết quả được của bài thi ít nhất là ?
CHỦ ĐỀ III. CĂN BẬC HAI VÀ CĂN BẬC BA
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Căn bậc hai số học: 



- Định nghĩa: Căn bậc hai của số không âm  là số sao cho 


- Một số dương  có 2 căn bậc hai là: 

- Số 0 có 1 căn bậc hai là 


- Số gọi là căn bậc hai số học của 


- Với mọi số , ta có 


- Với . Ta có 
2. Căn thức bậc hai :



- Nếu là một biểu thức đại số thì gọi là căn thức bậc hai của 


- xác định (hay có nghĩa) khi 


- Với mọi biểu thức , ta có 


- Nếu thì 


- Nếu thì 


- Nếu thì 


- Nếu thì 


- Nếu thì 




- Với mà và ta có 



- Với mà  ta có 




- Với mà và ta có 




- Với mà và ta có


- với
3. Căn bậc ba



- Định nghĩa : Căn bậc ba của một số  là số  sao cho 


- Kí hiệu căn bậc 3 của  là 

- Mỗi số  đều có duy nhất một căn bậc ba
- Căn bậc ba của : Số dương là số dương, số âm là số âm, số 0 là số 0


- Với mọi  ta có 
B. BÀI TẬP
I. TRẮC NGHIỆM
Dạng 1. Trả lời ngắn

Câu 1. Cho biểu thức . Tìm x để biểu thức A có nghĩa
Câu 2. Tìm x không âm, biết  2 = 18
Câu 3. Chứng minh rằng : 9 + 4 = ( + 2)2
Câu 4. Tìm x để biểu thức B =  có nghĩa
Câu 5. 

Rút gọn biểu thức   ta được kết quả là …
Dạng 2. Chọn đúng sai
Câu 6. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


a) Giá trị của biểu thức  là .


b) Biểu thức   xác định khi .


c) Giá trị của biểu thức   bằng .


d) Điều kiện xác định của biểu thức  là .
Câu 7.Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



a) Rút gọn biểu thức  với  ta được kết quả là .



b) Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức  khi  kết quả là .


c) Giá trị của biểu thức  bằng .


d) Nghiệm của phương trình là.
Câu 8.Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



a) Khử mẫu biểu thức sau  với  được kết quả là .



b) Khử mẫu biểu thức sau  với  ta được kết quả là .



c) Trục căn thức ở mẫu biểu thức  với  ta được kết quả là .



d) Trục căn thức ở mẫu biểu thức  với  ta được kết quả là .
 Câu 9.Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


a) Nghiệm của phương trình  là .



b) Rút gọn biểu thức  với  kết quả là .


c) Rút gọn biểu thức  kết quả là .




d) Cho các biểu thức  và . Với  thì ?
[bookmark: c99]Dạng 3. Chọn đáp án đúng

[bookmark: c100]Câu 10. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161Giá trị của biểu thức  là:
	
A. 
	B. 3
	C. [image: ]
	
D. 



[bookmark: c101]Câu 11. Giá trị của biểu thức   là:
	A. 1
	B. 2
	C. 4
	D. [image: ]



[bookmark: c103]Câu 12. Thu gọn biểu thức   ta được:
	
A. 
	
B. 
	
C.  
	
D. 



Câu 13. Rút gọn: với a > 0, b > 0
	
A. 
	
B. 
	
C. .
	D. Một kết quả khác



Câu 14: Rút gọn biểu thức sau: ta được kết quả là:


A.                    					B. -                                        
C. 7                                               			D. -7
Câu 15 : Cho biểu thức sau  :  A =  [image: ] - [image: ]
Kết quả của biểu thức  A sau khi rút gọn là : 
A.   -1                                         			B.  1                                   
C.   [image: ]                          				D. - [image: ]
II. TỰ LUẬN
Bài 1: Thực hiện phép tính:
a) [image: ] 	b) [image: ] 
c) [image: ] 	d) [image: ] 
Bài 2: Thực hiện phép tính:
a) [image: ] 	b) [image: ] 
c) [image: ] 	d) [image: ] 
Bài 3: Thực hiện phép tính:
a) [image: ] 	b) [image: ] 
c) [image: ] 	d) [image: ] 
Bài 4: Cho biểu thức [image: ] với [image: ] 
a) Rút gọn P;		
b) Tính giá trị của P khi [image: ] 
c) Tìm giá trị lớn nhất của P.
Bài 5: Cho biểu thức [image: ] với [image: ] 
a) Rút gọn B;		
b) Tính giá trị của B khi [image: ] 
c) Tìm giá trị nguyên của x để B nguyên.
Bài 6: Cho biểu thức [image: ] với [image: ] 
a) Rút gọn P;		b) Tìm giá trị của x khi [image: ]  
c) Tìm giá trị nhỏ nhất của P;	d) Tính giá trị của P khi [image: ] 
Bài 7: Cho biểu thức [image: ] với [image: ] 
a) Rút gọn P;		b) Tính giá trị của P khi [image: ] 
c) Tìm giá trị của x để [image: ] 	d) Tìm [image: ] để [image: ]
e) Tìm x để [image: ]	g) Tìm giá trị nhỏ nhất của P.
Bài 8: Cho biểu thức [image: ] với [image: ] 
a) Rút gọn P;		b) Tìm x để [image: ]  
c) Tính P tại [image: ]  	d) Tìm x để [image: ]
e) So sánh P với 1;		g) Tìm giá trị nhỏ nhất của P.
Bài 9: Cho biểu thức [image: ] và [image: ]  
a) Tính giá trị B tại [image: ] 	b) Rút gọn A;
c) Cho [image: ] Tìm x để [image: ]   	
Bài 10: Cho biểu thức [image: ] 
a) Rút gọn P;		b) Tính giá trị P tại [image: ]
c) Tìm x thỏa mãn [image: ] 
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